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1 Ban giám đốc BLĐ 4 4 0 0 4 4 100% 0 0%

2 Khoa Cấp cứu - Chống độc KCC 27 25 8 7 5 12 48% 13 52%

3 Khoa Hồi sức tích cực HSTC 26 25 8 8 4 12 48% 13 52%

4 Khoa Sơ sinh Sơ sinh 24 24 10 10 2 12 50% 12 50%

5 Khoa Hô hấp HH 25 24 12 10 6 16 67% 8 33%

6 Khoa Tiêu hóa TH 20 20 5 5 8 13 65% 7 35%

7 Khoa Máu thận MTK 20 20 8 8 7 15 75,0% 5 25,0%
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8 Khoa Tim mạch TM 15 14 5 5 6 11 79% 3 21%

9 Khoa Truyền nhiễn TN 17 16 7 6 1 7 44% 9 56%

10 Khoa phục hồi chức năng PHCN 22 20 9 9 3 12 60% 8 40%

11 Khoa Ngoại chấn thương Ngoại 29 29 11 11 4 15 52% 14 48%

12 Khoa Gây mê hồi sức GMHS 14 14 4 4 5 9 64% 5 36%

13 Khoa 3 Chuyên khoa 3CK 16 15 6 5 2 7 47% 8 53%

14 Khoa khám bệnh KB 21 21 5 5 7 12 57% 9 43%

15 Khoa xét nghiệm XN 27 27 2 2 6 8 30% 19 70%

16 Khoa Dinh dưỡng DD 10 7 1 1 4 5 71% 2 29%

17 Khoa Chẩn đoán hình ảnh CĐHA 18 14 5 3 0 3 21% 11 79%

18 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn KSNK 19 3 0 0 2 2 67% 1 33%

19 Khoa Dược vất tư y tế KD 21 13 0 0 2 2 15% 11 85%

20 Phòng tổ chức cán bộ TCCB 4 3 2 2 0 2 67% 1 33%

21 Phòng Kế hoạch tổng hợp KHTH 14 6 2 2 2 4 67% 2 33%

22 Phòng Chỉ đạo tuyến CĐT 5 3 2 2 1 3 100% 0 0%

23 Phòng điều dưỡng PĐD 4 4 2 2 2 4 100% 0 0%



24 Khoa Nội nhi tổng hợp NNTH 26 24 3 3 8 11 46% 13 54%

25 Phòng Quản lý chất lượng QLCL 7 1 1 1 0 1 100% 0 0%

26 Phòng Công tác xã hội CTXH 14 7 1 1 0 1 14% 6 86%

449 383 119 112 91 203 53% 180 47%
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